
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

TT Mã SV Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp

Chuyên 

ngành
Khoa

Điểm 

TB 

Các thành tích 

nổi trội khác

Hoàn cảnh 

gia đình

Số tiền 

học bổng
Ký nhận

1 2017601996
Nguyễn Trang 

Anh
Nữ 10/04/1999

2017DHKTMT0

1 - ĐH K12

CNKT 

máy tính
Điện tử 3.64

Giải 3 chung kết sáng tạo 

robocon VN 2019

Giải nhất robocon cấp 

trường 2020

Gia sư câu lạc bộ học tập 

tiếng anh, Điện tử

Hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, 

bố mất sớm

         13,000,000 

2 2017601089
Trần Quang 

Trường
Nam 11/08/1999

2017DHKTMT0

1 - ĐH K12

CNKT 

máy tính
Điện tử 3.54

Gia sư câu lạc bộ học tập 

khoa Điện tử

Tham gia nghiên cứu 

khoa học 2020-2021

         13,000,000 

3 2017600323
Nguyễn Văn 

Quỳnh
Nam 18/07/1998

2017DHKTMT0

1 - ĐH K12

CNKT 

máy tính
Điện tử 3.74

Gia sư câu lạc bộ học tập 

khoa Điện tử

Tích cực trong các hoạt 

động Đoàn, hội

Gia đình hộ 

cận nghèo
         13,000,000 

4 2018606345
Nguyễn Tiến 

Hùng
Nam 01/11/2000

2018DHKTMT0

2 - ĐH K13 

CNKT 

máy tính
Điện tử 3.6

Tích cực trong các hoạt 

động của lớp
         13,000,000 

5 2017603362 Ngân Văn Sao Nam 08/02/1998
2017DHKTHH0

2 - ĐH K12 

CNKT hoá 

học

Công 

nghệ 

Hóa

3.61

Giải Khuyến khích 

nghiên cứu khoa học SV 

năm 2019-2020

Là người dân 

tộc thiểu số 

sống ở vùng 

KTXH đặc biệt 

khó khăn

         13,000,000 

6 2017605157 Vũ Thị Loan Nữ 20/11/1999
2017DHKTHH0

2 - ĐH K12 

CNKT hoá 

học

Công 

nghệ 

Hóa

3.58
Giải Ba nghiên cứu khoa 

học SV năm 2019-2020
         13,000,000 

7 2017604161
Khổng Thị Lan 

Anh
Nữ 01/01/1998

2017DHKTHH0

2 - ĐH K12 

CNKT hoá 

học

Công 

nghệ 

Hóa

3.37

Giải Nhì nghiên cứu 

khoa học SV năm 2019-

2020

Mồ côi cha, hộ 

cận nghèo
         13,000,000 

8 2018601030
Lê Thị Huyền 

Trang
Nữ 05/01/2000

2017DHKTHH0

1 - ĐH K12 

CNKT hoá 

học

Công 

nghệ 

Hóa

3.55
Giải Ba nghiên cứu khoa 

học SV năm 2019-2020
         13,000,000 

9 2017604999
Nguyễn Thành 

Trung
Nam 05/06/1999

2017DHCODT0

4 - ĐH K12

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.61

Tham gia lớp cảm tình 

Đảng tháng 5/2019.

Tham gia thực tập tại 

công ty Daizo Tec.

Là lớp trưởng nhiệt tình 

có trách nhiệm.

         13,000,000 
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10 2017605214
Nguyễn Trọng 

Duy
Nam 31/12/1999

2017DHCODT0

4 - ĐH K12

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.38

Sinh viên giỏi trong học 

tập và rèn luyện năm 

2017-2018

Giải khuyến khích SV 

nghiên cứu khoa học 

năm 2019-2020

Giải Nhất nghề thiết kế 

cơ khí (CAD) tại kỳ thi 

tay nghề Thành phố năm 

2019.

         13,000,000 

11 2018605452
Nguyễn Minh 

Hiền
Nam 03/01/2000

2018DHCODT0

3 - ĐH K13

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.33

Gia đình hộ 

cận nghèo.
         13,000,000 

12 2017605645 Mai Duy Quang Nam 10/03/1998
2017DHCODT0

4 - ĐH K12

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.34

SV xuất sắc trong học tập 

và rèn luyện năm học 

2017-2018

Gia đình hộ 

cận nghèo.
         13,000,000 

13 2017600069
Hoàng Văn 

Thắng
Nam 12/07/1997

2017DHCODT0

1 - ĐH K12 

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.45

Giải khuyến khích SV 

nghiên cứu khoa học 

năm 2018-2019

Sinh viên giỏi trong học 

tập và rèn luyện năm 

2017-2018

         13,000,000 

14 2017605723
Nguyễn Văn 

Kiên
Nam 29/08/1999

2017DHCODT0

4 - ĐH K12 

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.5

Sinh viên giỏi trong học 

tập và rèn luyện năm 

2017-2018

         13,000,000 

15 2017600075
Thân Minh 

Quang
Nam 18/08/1997

2017DHCODT0

1 - ĐH K12

CNKT cơ 

điện tử
Cơ khí 3.2

Giải khuyến khích SV 

nghiên cứu khoa học 

năm 2018-2019 

         13,000,000 

16 2017602053
Phạm Quốc 

Cường
Nam 12/01/1999

2017DHDIEN03 

- ĐH K12

CNKT 

điện, điện 

tử

Điện 3.41

Giải khuyến khích SV 

nghiên cứu khoa học 

năm 2019-2020.

Thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn, Hội và 

phong trào thanh niên.

Sinh viên 5 tốt cấp 

trường năm học 2018-

2019.

         13,000,000 



17 2017600568
Nguyễn Viết 

Trông
Nam 06/08/1999

2017DHDIEN01 

- ĐH K12

CNKT 

điện, điện 

tử

Điện 3.46

Giải khuyến khích sinh 

viên nghiên cứu khoa 

học năm 2019-2020.

Danh hiệu sinh viên giỏi 

trong học tập và rèn 

luyện năm 2017-2018

         13,000,000 

18 2017602197 Đào Văn Quý Nam 04/11/1999
2017DHDIEN03 

- ĐH K12

CNKT 

điện, điện 

tử

Điện 3.66

Sinh viên Xuất sắc trong 

học tập và rèn luyện năm 

2018-2019. 

Sinh viên 5 tốt cấp 

trường năm học 2018-

2019.

         13,000,000 

19 2017600830
Nguyễn Thị 

Thùy Linh
Nữ 24/09/1999

2017DHDIEN01 

- ĐH K12

CNKT 

điện, điện 

tử

Điện 3.52

Giải Ba sinh viên nghiên 

cứu khoa học năm 2019-

2020.

Sinh viên 5 tốt cấp 

trường và cấp Thành phố 

năm học 2018-2019.

         13,000,000 

20 2017600867
Phạm Thị Hải 

Yến
Nữ 11/12/1999

2017DHKETO0

1 - ĐH K12
Kế toán

Kế toán - 

Kiểm 

toán

3.4

Sinh viên giỏi trong học 

tập và rèn luyện năm 

2017-2018, 2018-2019

Gia đình hộ 

cận nghèo.
         13,000,000 

       260,000,000 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Duyệt TT Hợp tác doanh nghiệp

     Nguyễn Viết Tuyến  

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu đồng

Tổng

Nguyễn Thị Phương Thảo                                                      

Người lập


